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I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
  
GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 4.

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: (7 điểm) 

	Cuộc chạy tiếp sức của sắc đỏ
Nhìn hoa gạo đỏ rực như đang xua tan cái rét nàng Bân, Ly thốt lên: “Ước gì mùa nào cũng được thấy màu hoa đỏ ấm áp này nhỉ?”. Vì thương và quý Ly, nên khi nghe Ly nói thế, các loài cây bèn rủ nhau cùng tiếp đuốc.

Cuối xuân, khi quyên gọi hè, hoa gạo thôi bập bùng đỏ rực trên vòm xanh thì đầu tường lửa lựu lấp ló, dọc theo đường làng, hoa vông rực đỏ. Và khi tu hú gọi mùa vải chín đỏ thắm vòm cây, ve râm ran dàn đồng ca mùa hạ thì hoa phượng như đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông, bồng bềnh cháy rực suốt mùa hè. Những chùm lộc vừng đỏ thắm như kết đèn cho hội hoa đăng vắt từ cuối hạ cho tới gần cuối thu.

Rồi thu sang cùng gió heo may, không còn cái nắng rực rỡ, nồng nàn của mùa hè nhưng những vạt dong riềng với màu hoa thắm tươi vẫn giữ vẹn nguyên sắc đỏ của hoa gạo, hoa phượng, hoa vông truyền lại làm Ly rưng rưng cảm động.

Và đông tới, gió bấc hun hút kéo theo cái lạnh buốt đến tận xương, chú mèo mướp cuộn tròn bên bếp lửa, gà mẹ “cục…cục…” ủ ấm đàn con cạnh cối xay. Ngồi bên bàn học nhìn qua cửa sổ, Ly thấy bầu trời xám xịt như bừng sáng. Ly đứng hẳn lên bàn học, tay vẫn cầm cuốn sách. Kìa, hoa đỏ, Ly rối rít gọi ông bà, bố mẹ ra xem. Mọi người ồ lên: “Lá bàng đỏ đẹp quá!”. Một chiếc lá bàng đỏ thắm xoay tròn bay qua cửa sổ, rơi xuống cạnh lọ mực và cây thước. Ngoài kia, cây bàng xòe những cành mang đầy lá đỏ như muốn nói: “Tặng bạn đấy, Ly ạ!”.

                                                                                       Theo Phạm Lê Châu


Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
1. Biết Ly mong ước mùa nào cũng có màu đỏ ấm áp của hoa, các loài cây đã làm gì?

A. Tiếp nối nhau nở hoa đỏ suốt bốn mùa

B. Giữ cho màu đỏ ấm áp của hoa gạo không tàn.

C. Thi xem loài cây nào nở được nhiều hoa đỏ nhất.

D. Đã chuyển hết sang màu đỏ rực rỡ.

2. Dòng nào dưới đây nêu đúng vẻ đẹp của hoa dong riềng?

A. Đỏ như những đốm lửa lập lòe.

B. Màu hoa thắm tươi giữ vẹn nguyên sắc đỏ của hoa gạo, hoa phượng, hoa vông truyền lại.

C. Thắm tươi như những chiếc khăn quàng đỏ.

D. Như kết đèn cho lễ hội hoa đăng

3. Những chi tiết nào miêu tả vẻ đẹp của hoa phượng vào mùa hè?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vì sao tác giả lại đặt tên bài là: “Cuộc chạy tiếp sức của sắc đỏ”?

A. Vì các loài hoa đã chạy đua xem loài hoa nào có thể giữ được màu đỏ lâu nhất.

B. Vì mỗi mùa đều có những loài hoa đỏ riêng

C. Vì  các loài cây giữ được màu đỏ của hoa, của lá.

D. Vì màu hoa thắm tươi giữ vẹn nguyên sắc đỏ.

 5. Em có cảm nhận gì về cuộc chạy tiếp sức của sắc đỏ các loài hoa bốn mùa? Viết câu trả lời của em.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6. Trong các câu dưới đây câu nào thuộc mẫu câu kể Ai là gì?

A. Mùa xuân là mùa của hoa gạo bập bùng.

B. Hoa gạo thôi bập bùng là mùa hè đến.

C. Đứng đầu bến sông là cây gạo già sừng sững.

 7. Vị ngữ của câu: “Các loài cây bèn rủ nhau cùng tiếp đuốc.” là:

A. Cùng tiếp đuốc
B. Rủ nhau cùng tiếp đuốc
C. Bèn rủ nhau cùng tiếp đuốc
 8. Trong câu: “Và khi tu hú gọi mùa vải chín đỏ thắm vòm cây, ve râm ran dàn đồng ca mùa hạ thì hoa phượng như đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông, bồng bềnh cháy rực suốt mùa hè.” 

Có …………động từ, đó là:………………..……………………………………………………
 9. Đặt một câu kế Ai thế nào? (trong đó có 1 tính từ ) để miêu tả một loài hoa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Viết chính tả (2 điểm) 
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau trong 15 phút:
Cuộc chạy tiếp sức của sắc đỏ
Cuối xuân, khi quyên gọi hè, hoa gạo thôi bập bùng đỏ rực trên vòm xanh thì đầu tường, lửa lựu lấp ló, dọc theo đường làng, hoa vông rực đỏ. Và khi tu hú gọi mùa vải chín, ve râm ran dàn đồng ca mùa hạ thì hoa phượng như đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông, bồng bềnh cháy rực suốt mùa hè. Những chùm lộc vừng đỏ thắm như kết đèn cho hội hoa đăng vắt từ cuối hạ cho tới gần cuối thu.

Theo Phạm Lê Châu
2. Tập làm văn (8 điểm) – 40 phút

Đề bài: Em hãy tả một cây ăn quả hoặc cây hoa mà em thích.
TRƯỜNG TH THẠCH BÀN B 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 4
Môn: Tiếng việt 
A. Phần kiểm tra đọc  (10 điểm): 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm)
	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
	A
	0.5

	2
	B
	0.5

	3
	Nêu đủ 2 ý : Vào mùa hạ hoa phượng như đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông ; bồng bềnh cháy rực suốt mùa hè.
( thiếu ý trừ 0.5 đ)
	1

	4
	B
	1

	5
	HS nêu đủ các ý : Từng mùa qua đi, thiên nhiên thật diệu kì với các loài hoa đỏ nở 4 mùa , sắc đỏ ấm áp của các loài hoa nối tiếp như không bao giờ dứt . Màu đỏ ấy xua đi cái ảm đạm của mùa đông, mang sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, của cây lá.

( GV linh hoạt cho điểm theo bài của HS)
	1 

	6
	A
	0.5

	7
	C
	0.5

	8
	Tìm và nêu đủ 3 ĐT cho điểm tối đa.

Có 3 động từ : gọi, đón, cháy

HS thiếu 1 ĐT trừ 0.5 điểm
	1

	               9
	Đặt đúng câu theo yêu cầu cho 1 điểm, các lỗi dùng từ, lỗi chính tả trừ 0.5 điểm, không có tính từ nhưng đúng kiểu câu theo yêu cầu cho 0.5 điểm
	1


B. Phần kiểm tra viết: (10 điểm) 
I. Viết chính tả: 2 điểm

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II. Tập làm văn (8 điểm):
* Mở bài (1 điểm)


Giới thiệu về cây ăn quả
* Thân bài (4 điểm)

a, Tả bao quát (1 điểm)
- Hình dáng, vẻ nổi bật của cây,... 
b,Tả chi tiết: (2 điểm)

- Tả các chi tiết nổi bật, ấn tượng, sự phát triển của cây 
- Ích lợi của cây cối

- Cảnh vật, các yếu tố liên quan đến cây 
- Bộc lộ cảm xúc với cây
* Kết bài (1 điểm)


Nêu cảm nghĩ về cây cối
* Kĩ năng diễn đạt mạch lạc, liên kết, dùng từ gợi tả, có hình ảnh: 0,5 điểm
* Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch: 0,5 đ
* Sáng tạo: 1 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 7,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5 điểm
